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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

       Bản án số 185/2017/HSPT 

       Ngày 18/9/2017 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Cảnh  

Các Thẩm phán: Ông Võ Đình Thắng 

                          Ông Đặng Văn Mạnh  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông                                               

Nguyễn Hữu Đãi Em - Kiểm sát viên. 

Ngày 18/9/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 158/2017/HSPT ngày 30/8/2017 đối với 

các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Lê Hữu Th và Nguyễn Quang L do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2017/HSST ngày 18/7/2017 

của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Bị cáo có kháng cáo:  

1. NGUYỄN DUY L (C), sinh ngày 10/11/1996 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT và 

chỗ ở: Thôn A3, xã S, huyện V, thành phố Đà Nẵng; Số CMND: 201674xxx; Trình độ 

văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Không; Con ông: Không rõ; Con bà: 

Nguyễn Thị B (s); Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo bị bắt giam ngày 23/01/2017. Có mặt. 

2. NGUYỄN ANH T, sinh ngày 22/9/1994 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: 

Tổ 08, thôn A3, xã S, huyện V, thành phố Đà Nẵng; Số CMND: 201677xxx; Trình độ 

văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Không; Con ông Nguyễn Th (s) và bà 

Nguyễn Thị L (s); Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo bị bắt giam ngày 23/01/2017. Có mặt. 

3. LÊ HỮU TH, sinh ngày 21/8/1994 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ 5, 

thôn A 1, xã S, huyện V, thành phố Đà Nẵng; Số CMND: 201674xxx; Trình độ văn 

hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông Lê Văn Ph (s) và bà 

Nguyễn Thị Mỹ G (s); Có vợ là Nguyễn Thị Như Y và có 01 con sinh năm 2016; Tiền 

án, tiền sự: Chưa; Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt. 

4. NGUYỄN QUANG L, sinh ngày 01/01/1998 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT: 

Thôn T, xã H, huyện V, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở: thôn A 3, xã S, huyện V, thành phố 

Đà Nẵng; Số CMND: 201767xxx; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Nghề 
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nghiệp: Không; Con ông Nguyễn Quang Tr (s) và bà Lê Thị S (s); Tiền án, tiền sự: 

Chưa; Bị cáo bị bắt giam ngày 22/5/2017. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 29/11/2016, Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L, Lê Hữu 

Th, Phan Quốc H, V và một người bạn của V (không rõ lai lịch) cùng ngồi nhậu tại quán 

K, số 22 đường N, quận C, thành phố Đà Nẵng. Khi đang nhậu thì L kể trước đó, có 

mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (trong đó có một người tên thường gọi là Đ) nên rủ 

cả nhóm đi đánh. Tất cả đều đồng ý, riêng H không đồng ý tham gia vì H cho rằng đây 

không phải việc của mình và ở lại quán. Cả nhóm gồm 06 người điều khiển 03 xe mô tô, 

T chở L bằng xe Sirius BKS 43K1 – 139.44, bạn của V chở V bằng xe Jupiter BKS 

43K1 – 179.42, Th chở L bằng xe Suzuki Viva (không xác định được BKS). Khoảng 22 

giờ 30 phút, khi đến trước quán Internet N, đường K, quận C, thành phố Đà Nẵng thì L 

nhìn thấy anh Nguyễn V1 nhưng nhầm tưởng là Đ nên cầm dao (dài khoảng 70cm) 

xông vào chém anh V1 một nhát trúng vào vai trái; T cầm một con dao (dài khoảng 

40cm, của L đưa trước đó) chém trúng mũ bảo hiểm của anh V1 đang đội, không gây 

thương tích; V tiếp tục cầm một con dao chém trúng vào lưng nhưng chỉ làm rách áo, 

còn bạn của V đứng đằng sau, Th và L đứng chờ ở lề đường để hỗ trợ khi cần thiết. Sau 

khi đánh xong, L nhận ra đánh nhầm người nên cả nhóm bỏ đi. Đi được một đoạn, L rủ 

cả nhóm tiếp tục quay lại, tìm anh V1 để hỏi về tung tích của Đ. Khi đến đoạn đường 

gần ký túc xá D (thuộc phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng) thì cả nhóm nhìn thấy 

anh V1 đang được anh Nguyễn Như Ng chở đi bệnh viện. L, T, V, bạn của V xông đến, 

chặn xe lại, Th và L bỏ về quán nhậu K. L và T dùng tay tát vào mặt anh V1 một cái rồi 

hỏi về tung tích của Đ, anh V1 trả lời không biết. Sau đó, nhóm của L quay lại quán 

nhậu K, anh V1 được đưa đi cấp cứu. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 349/TgT ngày 30/12/2016 

của Trung tâm pháp y – Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, kết luận anh Nguyễn V1 bị: Vết 

thương vai trái gây mẻ ngành ngang xương vai, đã phẫu thuật khâu nối lại thành mảnh 

nhỏ xương vai, khâu vết thương. Hiện tại tổn thương bên ngoài đã lành sẹo, vai trái cử 

động được nhưng còn hạn chế nhẹ do đau; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại là 12%. 

Tại Bản án sơ thẩm số 48/2017/HSST ngày 18/7/2017 của Tòa án nhân dân quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:  

1. Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Duy L 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày 23/01/2017. 

2. Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 
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Xử phạt: Nguyễn Anh T 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày 23/01/2017. 

3. Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Quang L 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tính từ ngày 22/5/2017. 

4. Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Lê Hữu Th 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra, Bản án còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo bản án. 

Ngày 27/7/2017, các bị cáo Nguyễn Anh T và Nguyễn Quang L đều có đơn kháng 

cáo với nội dung: Án sơ thẩm xử nặng xin được cứu xét để vụ án được đưa ra xét xửu 

theo trình tự phúc thẩm. 

Ngày 29/7/2017, bị cáo Nguyễn Duy L có đơn kháng cáo với nội dung:  Án sơ 

thẩm xử nặng xin được cứu xét để vụ án được đưa ra xét xửu theo trình tự phúc thẩm. 

Ngày 31/7/2017, bị cáo Lê Hữu Th có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ thẩm xử 

nặng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình đang 

nuôi con nhỏ và vợ đang mang thai sắp sinh, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt để 

bị cáo sớm có điều kiện hòa nhập xã hội và làm lại cuộc đời. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát có quan điểm về việc giải quyết vụ án như 

sau: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L và 

Lê Hữu Th có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo 

nên đảm bảo hợp lệ. Xét nội dung đơn kháng cáo của bị cáo thì thấy Bản án sơ thẩm số 

48/2017/HSST ngày 18/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã xử các bị cáo 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng tội. Bản án sơ thẩm cũng đã xem xét vai trò, mức độ hành vi phạm tội và nhân 

thân của các bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các 

bị cáo khi lượng hình, xử phạt các bị cáo với mức án như vậy là phù hợp. Tại cấp phúc 

thẩm, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 248 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm. 

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L và Lê 

Hữu Th cũng thừa nhận Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã xét xử 

các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự là 

đúng tội và các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét kháng cáo của các bị cáo.  
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn 

Quang L và Lê Hữu Th khai nhận về hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai 

của các bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có cơ sở xác định:  

Tối ngày 29/11/2016, các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L 

và Lê Hữu Th đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém anh Nguyễn V1, gây thương 

tích cho anh V1 với tỷ lệ thương tích 12%. Do đó, Bản án sơ thẩm số 48/2017/HSST 

ngày 18/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã xét xử các bị cáo Nguyễn Duy 

L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L và Lê Hữu Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L và 

Lê Hữu Th: Hội đồng xét xử xét thấy: Chỉ vì những mâu thuẫn với một người tên Đ mà 

các bị cáo cùng với một người tên V mang theo 03 con dao là hung khí nguy hiểm tìm 

người tên Đ để đánh. Khi gặp anh Nguyễn V1, mặc dù không có mâu thuẫn gì với anh 

V1 nhưng các bị cáo đã xông vào dùng dao chém vào vùng vai trái, vùng đầu  và vùng 

lưng khiến anh V1 bị thương tích 12%. Sau khi biết đánh nhầm người các bị cáo đã bỏ 

đi nhưng sau đó lại tiếp tục quay trở lại dùng tay đánh vào mặt người bị hại (anh V1) để 

tra khảo về tung tích của người tên Đ, cản trở việc đưa anh V1 đi cấp cứu. Hành vi 

phạm tội của các bị cáo là hết sức côn đồ, hung hãn, đã trực tiếp xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó đối 

với các bị cáo này cần phải bị xử phạt thật nghiêm khắc, cách ly ra khỏi xã hội một thời 

gian để cải tạo giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Bản 

án sơ thẩm đã đánh giá đúng về tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân 

của từng bị cáo, đồng thời áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

mà các bị cáo được hưởng theo quy định pháp luật, xử phạt bị cáo L 36 tháng tù, bị cáo 

T 30 tháng tù, bị cáo L 24 tháng tù và bị cáo Th 12 tháng tù là thỏa đáng, tương xứng 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra. Các quyết định của 

Bản án sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo cũng không 

có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên 

hình phạt của các bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy L, Nguyễn Anh T, 

Nguyễn Quang L và Lê Hữu Th, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Duy L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 23/01/2017. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Anh T 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 23/01/2017. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Quang L 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 22/5/2017. 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Lê Hữu Th 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo Nguyễn Duy L, 

Nguyễn Anh T, Nguyễn Quang L và Lê Hữu Th, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

                                                                        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:           Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa   

-  hòng   NV- CA T  ĐN;            

- VK ND T ĐN; 

- Chi c c T AD  quận Liên Chiểu; 

- TAND quận Liên Chiểu; 

- VKSND quận Liên Chiểu; 

- Công an quận Liên Chiểu;        

- Trại giam  òa  ơn;                                                   Nguyễn Thị Cảnh 

- Những người tham gia tố t ng;                                        

- Lưu hồ sơ.                      
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